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Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng 

 

Đồ dùng 

 
2 

03/04 

 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Tuyên truyền về quyền trẻ em  

2  Dyned Theme 7: Word around us – Lesson 5  

3 57 Tập đọc Đường đi Sa Pa Máy tính 

4 141 Toán Luyện tập chung (Tr.149) Máy tính 

 C
H

IỀ
U

 

5 29 HDH Chính tả: NV:Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, ...? Bảng phụ 

6 29 Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng Máy tính 

7 29 Đạo đức Tôn trọng luật giao thông (tiết 2)+ QPAN Máy tính 

8 57 Khoa học Thực vật cần gì để sống? Máy tính 

 
3 

04/04 

 

S
Á

N
G

 1 57 LT&C MRVT: Du lịch-Thám hiểm Máy tính 

2 142 Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Máy tính 

3 58 HDH Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? Tranh, bphụ 

4  Thể dục Môn tự chọn - Nhảy dây Dây, còi 

 

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Lệnh viết chữ, tính toán (t1)  

6 57 TLV Luyện tập miêu tả cây cối Máy chiếu 

7 29 Địa lí Thành phố Huế Máy chiếu 

8  HĐNGCK QTE: Chủ đề 1: Tôi là một đứa trẻ Máy tính 

 

4 
05/04  

S
Á

N
G

 

1  Tập đọc 

HỌC SINH ĐI THĂM QUAN 

 

2  Toán  

3  HDH  

4  Dyned  

 C
H

IỀ
U

 5  Chính tả  

6  Khoa học  

7  Kĩ thuật  

 
5 

06/04 

 

S
Á

N
G

 

1 58 LT&C Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị Bảng phụ 

2 143 Toán Luyện tập (Tr.151) Bảng phụ 

3 29 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789) Bản đồ 

4  Mỹ thuật Tranh tĩnh vật- tiết 3  

 

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Lệnh viết chữ, tính toán(T2)  

6  Thể dục Môn tự chọn - Nhảy dây( tiết2) Dây , còi 

7 144 HDH Toán: Luyện tập (Tr.151) Bảng phụ 

8  Tiếng Anh How much is the T-shirt? Lesson 1  

 
6 

07/04 

 

S
Á

N
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 1 58 TLV Cấu tạo bài văn miêu tả con vật Bảng phụ 

2 145 Toán Luyện tập chung (Tr.152) Bảng phụ 

3  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – Xem băng  

4  Tiếng Anh How much is the T-shirt? Lesson 2  

 C
H

IỀ
U

 

1 58 HDH Khoa học: Nhu cầu nước của thực vật Tranh ảnh 

2  Âm nhạc Ôn tập bài hát: Thiếu nhi .... Tập đọc nhạc: ...  

4 
 SHL SHCĐ:  TC: Du lịch ...Sơ kết tuần  29                                                      

Phiếu, hoa thi 

đau 

 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Số lượt sử dụng ĐD: 22 

Giang Biên, ngày 29  tháng 03 năm 2023 
KHỐI TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 


